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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 

thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 
của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD. 
Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 
ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ 
khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 
loại, chủ đề, từ khóa...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 
và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 
D_.xxxxx : Phòng Đọc 
N_.xxxxx : Phòng Thiếu nhi 
CB.xxxxx : Luận án – Luận văn 
TC.xxxxx : Tra cứu 
DC.xxxxx : Phòng Địa chí 
A_.xxxxx : Tiếng Anh 
P_.xxxxx : Tiếng Pháp 
……… 
Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 
thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  
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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. NGUYỄN NGỌC CƯƠNG. Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách 

thức toàn cầu và giải pháp / Nguyễn Ngọc Cương, Đinh Văn Kết. - H.: Thông tin và 
Truyền thông, 2022. - 253tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, thách thức thời 
đại đối với hệ thống thông tin, quy định pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin, bảo 
đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia. 

+ Môn loại: 005.8 / H250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62361 
- Phòng Mượn: MD 10190 

 
2/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, tuyên truyền / Nguyễn Như Ý chủ biên, 

Vũ Thuỳ Dương, Trần Chí Đạt, Nguyễn Thị Lê. - H.: Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 102tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự đúc kết đầy đủ và sáng tạo về những quan 
điểm có tính nguyên tắc trong hoạt động báo chí, tuyên truyền. 

+ Môn loại: 079.597 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62362 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
3/. Câu chuyện chuyển đổi số. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 178tr.; 

21cm 
ĐTTS ghi: Vietnamnet 
Tóm tắt: Trình bày các câu chuyện, bài viết về chuyển đổi số với các chủ đề: 

Vai trò dẫn dắt của ngành Thông tin và Truyền thông trong chuyển đổi số quốc gia, 
biệt phái cán bộ trung ương về địa phương để giúp các địa phương chuyển đổi số 
hiệu quả, chuyển đổi số ở các bộ, ngành, doanh nghiệp và khai thác dữ liệu. 

+ Môn loại: 303.48 / C125CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62359 
- Phòng Mượn: MA 27512-27513 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
4/. 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023) / Sưu tầm 

và biên soạn: Vương Toàn (chủ biên), Nguyễn Văn Bách, Trần Ngọc Bích,... - H.: 
Thông tin và Truyền thông, 2023. - 199tr.: Hình ảnh; 24x24cm 

ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp. Câu lạc bộ Pháp ngữ 
Tóm tắt: Sách gồm hai nội dung: Phần ngoại giao Nhà nước ghi lại quá trình 

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước thông qua hình ảnh các chuyến thăm chính 
thức của các nhà lãnh đạo Việt Nam - Pháp từ năm 1977 đến nay và phần đối ngoại 
nhân dân gồm các hoạt động của các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Pháp và Hội hữu 
nghị Pháp - Việt Nam thông qua các hội, câu lạc bộ về từ thiện, nhân đạo, quỹ tình 
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thương nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam ở những vùng khó khăn đặc biệt là các tỉnh 
miền núi, vùng sâu vùng xa... 

+ Môn loại: 327.597044 / N114M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21416 
- Phòng Mượn: MA 27501-27502 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4857-4858 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
5/. MARR, BERNARD. 25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 / Bernard Marr; Phạm Duy Trung dịch. - H.: Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 233tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu 25 xu hướng công nghệ cốt lõi cùng các công ty đi đầu 
trong các công nghệ mới và mới nổi trên thế giới thực như: Trí tuệ nhân tạo, Internet 
vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối... và cách những xu hướng này có thể tích hợp thành 
công vào các doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21415 
- Phòng Mượn: MA 27499-27500 

 
6/. NGUYỄN NHƯ Ý. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn / Nguyễn Như Ý chủ biên, Trần Chí Đạt, Nguyễn Thị Lê. - H.: Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 102tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nông nghiệp 
đối với xã hội Việt Nam, cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng lớn ở nông thôn, 
vai trò của người cán bộ quản lý ở nông thôn, ý tưởng về xây dựng làng kiểu mẫu... 

+ Môn loại: 338.109597 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62363 

 
7/. TÔN NỮ THANH BÌNH. Thị trường các nước khu vực Bắc Âu - Những 

điều cần biết / Tôn Nữ Thanh Bình. - H.: Công Thương, 2023. - 299tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tổng quan về thị trường, các quy định về thị trường, tiềm năng xuất 

khẩu một số ngành hàng của Việt Nam sang thị trường các nước khu vực Bắc Âu và 
văn hoá kinh doanh của thị trường các nước này. 

+ Môn loại: 338.948 / TH300TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62351 
- Phòng Mượn: MA 27508-27509 

 
8/. Huyện Cờ Đỏ 20 năm xây dựng và phát triển (02/01/2004 - 02/01/2024)/ 

Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ. - Cần Thơ: Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ, 2023. 
88tr.: Hình ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Khái quát thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển huyện Cờ Đỏ 
(2004-2024). Hình ảnh các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ 
Cờ Đỏ và một số hình ảnh 20 năm phát triển huyện. 

+ Môn loại: 338.9597 / H527C 
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- Phòng đọc Địa chí: DC 3093-3094 
 

9/. Huyện Cờ Đỏ thành tựu 15 năm phát triển (2004-2019) / Ban Thường vụ 
huyện uỷ Cờ Đỏ. - Cần Thơ: Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ, 2019. - 84tr.: Hình 
ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Thành tựu 15 năm phát triển huyện Cờ Đỏ (2004-2019); 
hình ảnh Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Cờ Đỏ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các 
đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ. Một số hình ảnh 15 
năm phát triển huyện Cờ Đỏ. 

+ Môn loại: 338.9597 / H527C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3091-3092 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
10/. Một số quy định pháp luật về phòng vệ thương mại. - H.: Công Thương, 

2023. - 218tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung, biện pháp chống phá giá đối với 

hàng hoá, biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hoá, biện pháp tự vệ trong nhập khẩu 
hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam, một số quy định về áp dụng các biện pháp phòng 
vệ thương mại để thực thi các hiệp định. 

+ Môn loại: 343 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21412 
- Phòng Mượn: MA 27493-27494 

 
11/. NGUYỄN THỊ THANH THẢO. Những điều cần biết về phát triển, ứng 

dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử / Nguyễn Thị Thanh Thảo. - H.: Công 
Thương, 2023. - 282tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm các câu hỏi và trả lời được viết ngắn gọn, cập nhật theo các 
văn bản pháp luật mới nhất về lĩnh vực thương mại điện tử được chia thành các phần 
như: Những quy định chung, giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử, hoạt động 
thương mại điện tử, quản lý hoạt động thương mại điện tử... 

+ Môn loại: 343.597 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62350 
- Phòng Mượn: MA 27506-27507 

 
12/. ĐỒNG THỊ THU THUỶ. Cẩm nang quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp 

định thương mại hàng hoá Asean / Đồng Thị Thu Thuỷ. - H.: Công Thương, 2023. 
250tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu một số câu hỏi - đáp ngắn gọn về quy tắc xuất xứ hàng 
hoá trong hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN gồm các nội dung: Quy định về 
xuất xứ hàng hoá theo luật quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn, quy tắc 
xuất xứ trong hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN, quy định về xuất xứ hàng 
hoá trong các FTA mà Việt Nam là thành viên và phần phụ lục. 
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+ Môn loại: 343.597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62349 
- Phòng Mượn: MA 27504-27505 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
13/. AO THU HOÀI. Chính quyền số: Quản lý - Cải cách khu vực công trong 

kỷ nguyên số / Ao Thu Hoài, Dương Quỳnh Nga, Võ Phước Tài. - H.: Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 345tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát chính quyền số, dịch vụ công, công dân số, quản trị chính 
quyền số, xây dựng chính quyền số dân chủ và minh bạch. 

+ Môn loại: 351.0285 / CH312QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62348 
- Phòng Mượn: MA 27503 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
14/. RODRÍGUEZ, ESTELA GUTIÉRREZ. Sự thất bại của các quy định: Cảm 

xúc và giới tính trong thời đại đồ nhựa / Estela Gutiérrez Rodríguez; Mekong 
Organics dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giải thích các chất hoá học gây rối loạn nội tiết tố trong môi 
trường, những thông tin ngắn gọn về khuôn khổ toàn cầu cho các quy định có liên 
quan, tác động của các chất gây rối loạn nội tiết tố đối với con người. 

+ Môn loại: 363.73 / S550TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62364 

 
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC) & 

LAO THÔNG VẬN TẢI 
 

15/. Phát triển dịch vụ Logistics cho thương mại điện tử / Đồng chủ biên: Trịnh 
Thị Thanh Thuỷ, Lê Thị Mỹ Ngọc, Đặng Thanh Phương,... - H.: Công Thương, 2023.  
231tr.: Bảng, hình ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về phát triển dịch vụ logistics và 

thương mại điện tử; thực trạng phát triển dịch vụ logistics cho thương mại điện tử ở 
Việt Nam giai đoạn 2015-2022. Xu hướng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics 
cho thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 381.09597 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21411 
- Phòng Mượn: MA 27491-27492 

 
16/. NGUYỄN CHÍ THANH. Những điều doanh nghiệp cần biết về thị trường 

các nước tham gia EVFTA / Biên soạn: Nguyễn Chí Thanh (chủ biên), Đặng Thanh 
Phương, Lê Thị Mỹ Ngọc,... - H.: Công Thương, 2023. - 238tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVFTA) và Liên minh châu Âu, thị trường của 27 quốc gia EU. 

+ Môn loại: 382.09597 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62352 
- Phòng Mượn: MA 27510-27511 

 
17/. Hiệp định RCEP - Cơ hội và thách thức với xuất khẩu mặt hàng rau quả của 

Việt Nam. - H.: Công Thương, 2023. - 231tr.: Bảng, biểu đồ; 24cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Giới thiệu thông tin cơ bản về Hiệp định RCEP nói chung và các cam 

kết với ngành hàng rau quả nói riêng. Thực trạng xuất khẩu rau quả của Việt Nam tại 
các thị trường. Cung cấp thông tin về các quy định thị trường khi xuất khẩu rau quả 
và các cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp khi xuất khẩu rau quả sang các 
thị trường thành viên của Hiệp định. 

+ Môn loại: 382.09597 / H307Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21414 
- Phòng Mượn: MA 27497-27498 

 
18/. Hiệp định RCEP - Cơ hội và thách thức với ngành hàng dệt may của Việt 

Nam. - H.: Công Thương, 2023. - 250tr.: Bảng, biểu đồ; 24cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Giới thiệu thông tin cơ bản về Hiệp định RCEP, các cam kết của Hiệp 

định với ngành hàng dệt may. Thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam 
và thị phần của mặt hàng này tại thị trường RCEP. Các quy định thị trường cơ bản, 
cùng với đó là những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi 
xuất khẩu sang các thị trường thành viên của hiệp định. 

+ Môn loại: 382.09597 / H307Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21413 
- Phòng Mượn: MA 27495-27496 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
19/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Văn học dân gian / Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn 

Thị Huế chủ biên. - H.: Văn học, 2023. - 21cm 
Q.1. - 297tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian người Việt và dân tộc thiểu số được trình 

bày theo tiến trình lịch sử và phân tích theo thể loại; đánh giá các tác giả, tác phẩm 
trong lịch sử sưu tầm, nghiên cứu; phân tích một số hiện tượng thuộc về lịch sử văn 
học. 

+ Môn loại: 398.209597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62355 
- Phòng Mượn: MB 8827-8828 
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650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
20/. BÙI ANH TUẤN. Áp dụng Kaizen cho các doanh nghiệp làng nghề Việt 

Nam / Chủ biên: Bùi Anh Tuấn, Vũ Hoàng Nam. - H.: Công Thương, 2023. - 283tr.: 
Hình, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Kaizen; Các doanh nghiệp làng nghề; Tư duy 
và thực tiễn áp dụng Kaizen cho doanh nghiệp làng nghề; Điển hình áp dụng Kaizen 
ở các doanh nghiệp làng nghề; Một số ví dụ điển hình thực hành áp dụng Kaizen tại 
doanh nghiệp làng nghề. 

+ Môn loại: 658.4 / A109D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62360 
- Phòng Mượn: MA 27514-27515 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
21/. PHONG LÊ. Văn học Việt Nam (1900-1930) / Phong Lê chủ biên. - H.: 

Văn học, 2023. - 730tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày về lịch sử văn học, những quan niệm chung về văn học và 

nhà văn; phê bình văn học Việt Nam từ năm 1900 đến 1930. 
+ Môn loại: 895.922090032 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62356 
- Phòng Mượn: MB 8829-8830 

 
22/. HÀ MINH ĐỨC. Văn học Việt Nam (1930-1945) / Hà Minh Đức chủ biên.  

H.: Văn học, 2023. - 21cm 
Q.1. - 431tr. 
Tóm tắt: Trình bày khái quát những quan niệm chung về văn học và nhà văn; 

phê bình văn học Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945. 
+ Môn loại: 895.922090032 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62357 
- Phòng Mượn: MB 8831-8832 

 
23/. NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm / Nguyễn Thế Kỷ. - H.: Văn học, 

2023. - 21cm 
T.1: Nợ nước non. - 297tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / N557N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62353 
- Phòng Mượn: MV 24474-24475 

 
24/. NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm / Nguyễn Thế Kỷ. - H.: Văn học, 

2023. - 21cm 
T.2 : Lênh đênh bốn biển. - 297tr. 
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+ Môn loại: 895.92234 / N557N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62354 
- Phòng Mượn: MV 24476-24477 

 
25/. Ký ức người lính / Đỗ Trình, Lê Tuấn, Nguyễn Kim Thoa,... - H.: Thông 

tin và Truyền thông, 2023. - Ảnh. - 24cm 
T.20 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. - 402tr. 
+ Môn loại: 895.9228008 / K600Ư 

- Phòng Mượn: MV 24473 
 

940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU 
 

26/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về lịch sử và văn hoá Vương quốc Anh: 
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh (1973-
2023) / Hà Nguyễn. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tên gọi, nguồn gốc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, tổ chức 
hành chính, vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, khí hậu, dân cư, tín ngưỡng, tôn giáo, ẩm 
thực, di sản thế giới tại Vương quốc Anh. 

+ Môn loại: 942 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62358 
- Phòng Mượn: MG 11428-11429 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
27/. ĐỖ HOÀNG LINH. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 

sưu tập tem và bưu ảnh / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Thị Bình. - H.: Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 300tr.: Ảnh; 24x21cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Tiểu sử tóm tắt, sự nghiệp cách mạng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
và phần phụ lục là hình ảnh Bác Hồ trên tem bưu chính một số nước, tem chào mừng 
các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu về khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại Phủ Chủ tịch. 

+ Môn loại: 959.704092 / S550NGH 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4859 

 
28/. Kỷ yếu cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và cán bộ tham gia giải phóng Thốt 

Nốt 30/4/1975 / Đảng bộ quận Thốt Nốt. - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ: Quận uỷ 
Thốt Nốt, 2013. - 104tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lịch sử Đảng bộ quận Thốt Nốt gắn với những 
thành tựu đạt được qua các thời kỳ cùng với công lao, hình ảnh của các đồng chí lãnh 
đạo và cán bộ tham gia tiếp quản Thốt Nốt. 

+ Môn loại: 959.7043 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3095 
 

 
----  ----  
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